ĐỀ ÔN TẬP THI TN THPT 2023

Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Câu 1:
Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực f = F0cos2πft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là
A. f.
B. πf.
C. πft.
D. 0,5f.

Câu 2:
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện qua mạch được tính bằng biểu thức
A. 
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Câu 3:
Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ. Hệ thức đúng là
A. 
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B. v = λf.
C. 
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D. v = 2πλf.

Câu 4:
Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức
A. I0 = 2ωq0.
B. I0 = 2ωq02.
C. I0 = q0/ω.
D. I0 = ωq0.

Câu 5:
Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. 

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

Câu 6:
Định luật bảo toàn nào sau đây không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân?
A. Định luật bảo toàn điện tích.
B. Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bảo toàn khối lượng.
D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Câu 7:
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, khối lượng vật nặng m = 0,05 kg dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật nặng có li độ 2 cm thì lực kéo về là
A. 4,0 N.
B. 0,10 N.
C. – 1,0 N.
D. – 0,01 N.

Câu 8:
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ dao động thành phần là 5 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị sau.
A. 17 cm.
B. 13 cm.
C. 6 cm.
D. 7 cm.

Câu 9:
Hạt nhân 
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A. 35 nuclôn.
B. 18 proton.
C. 35 nơtron.
D. 17 nơtron.

Câu 10:
Gọi λch, λc, λl, λv lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng?
A. λl > λv > λc > λch.
B. λc > λl > λv > λch.
C. λch > λv > λl > λc.
D. λc > λv > λl > λch.

Câu 11:
Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ.
B. ngược hướng với đường sức từ.

C. nằm theo hướng của đường sức từ.
D. ngược hướng với lực từ.

Câu 12:
Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được cung tròn 2 cm kể từ vị trí cân bằng là:
A. 0,25 s.
B. 1,5 s.
C. 0,5 s.
D. 0,75 s.

Câu 13:
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng
A. 800 g.
B. 50 g.
C. 200 g.
D. 100 g.

Câu 14:
Theo thuyết lượng tử ánh sáng. Chọn phát biểu sai.
A. Năng lượng của photon không đổi khi truyền trong chân không.

B. Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

C. Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

D. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.

Câu 15:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 30 μH và tụ điện có điện dung C, mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100 m. Giá trị của C là
A. 93,8 pF.
B. 0,59nF.
C. 1,76pF.
D. 3,12µF.

Câu 16:
Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hiđro là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
A. 12r0.
B. 16r0.
C. 25r0.
D. 9r0.

Câu 17:
Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là
A. qUMN.
B. q2UMN.
C. 
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Câu 18:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phá ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 4,5 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng?
A. 5 bức xạ.
B. 6 bức xạ.
C. 3 bức xạ.
D. 4 bức xạ.

Câu 19:
Khi đặt điện áp 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là
A. 50π rad/s.
B. 50 rad/s.
C. 100π rad/s.
D. 100 rad/s.

Câu 20:
Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30o và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là
A. 2,4.10-4 Wb.
B. 1,2.10-4 Wb.
C. 1,2.10-6 Wb.
D. 2,4.10-6 Wb.

Câu 21:
Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image11.wmf]2.

 Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 gam, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 
[image: image12.wmf]1010

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là
A. 10 m/s2.
B. 4 m/s2.
C. 2 m/s2.
D. 5 m/s2.

Câu 22:
Một vật dao động điều hòa với v, a, ω, vmax, amax lần lượt là giá trị tức thời của vận tốc, giá trị tức thời của gia tốc, tần số góc của dao động, vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. Mối liên hệ nào sau đây không đúng?
A. 
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Câu 23:
Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong r = 1,1 Ω nối mạch ngoài là một điện trở R = 4,9 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua nguồn.
A. 2.A.
B. 11.A.
C. 2,5.A.
D. 3,15.A.

Câu 24:
Một mạch dao động gồm tụ có điện dung C = 125nF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 15(mA). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là
A. 12V.
B. 2,4V.
C. 0,96V.
D. 3V.

Câu 25:
Một chất phóng xạ có khối lượng ban đầu là 100 g và chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là
A. 87,5 g.
B. 12,5 g.
C. 6,25 g.
D. 93,75 g.

Câu 26:
Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 9 cm, trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng cơ giống nhau, có bước sóng 0,9 cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với C, gần C nhất thì phải cách C một đoạn
A. 1,059 cm
B. 0,059 cm.
C. 1,024 cm.
D. 0,024 cm.

Câu 27:
[image: image1.wmf]1

tan.

+

=

L

C

R

w

w

j

Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa theo thời gian như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng.

A. Vị trí 2 li độ âm.

B. Vị trí 1 li độ có thể âm hoặc dương.

C. Vị trí 4 gia tốc dương.


D. Vị trí 3 gia tốc âm.

Câu 28:
Một con lắc lò xo có m = 200g dao động điều hoà theo nằm ngang. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
[image: image17.wmf]l

o=30cm; Lấy g =10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Cơ năng dao động của vật là
A. 1,5J.
B. 0,1J.
C. 0,08J.
D. 0,02J.

Câu 29:
Hạt nhân 
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 phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g 
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. Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là
A. 0,010 g.
B. 0,190 g.
C. 0,175 g.
D. 0,950 g.

Câu 30:
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 là 0,5 mm. Màn E đặt sau hai khe S1S2 và song song với S1S2 cách S1S2 là 1,5 m. Ánh sáng thí nghiệm có dải bước sóng 0,41 μm ≤ λ ≤ 0,62 μm. Tại M trên màn E cách vân sáng trắng 11 mm, bức xạ cho vân sáng với bước sóng ngắn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,52 μm.
B. 0,42 μm.
C. 0,45 μm.
D. 0,61 μm.

Câu 31:
Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX= 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
A. Y, X, Z.
B. X, Y, Z.
C. Z, X, Y.
D. Y, Z, X.

Câu 32:
Một con lắc đơn có chiểu dài dây treo 1,69 m dao động tại nơi có g = 9,61 m/s2. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là
A. 4,03 m/s.
B. 4,22 m/s.
C. 5,97 m/s.
D. 5,70 m/s.

Câu 33:
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà 2 m. Trên màn quan sát, người ta đếm được 5 vân sáng liên tiếp cách nhau 1cm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này ℓà
A. 0,5 µm.
B. 0,7 µm.
C. 0,4 µm.
D. 0,625 µm.

Câu 34:
Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: 
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 Hỏi khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là bao nhiêu?
A. 
[image: image22.wmf]0,2228 m

m

.
B. 
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.
C. 
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.
D. 0,1218(m.

Câu 35:
Một vật dao động điều hoà, tính từ vị trí động năng bằng thế năng thì sau một khoảng thời gian 0,5(s) thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật là:
A. 1 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 5 Hz.
D. 2 Hz.

Câu 36:
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2/( (H), tụ điện có điện dung C = 100/( μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200
[image: image25.wmf]2

 cos100(t(V). Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện trở R là
A. P = 160W
B. P = 224W
C. P = 200W
D. P = 144W
[image: image143.png]


Câu 37:
Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo thứ tự A,M,N và B . Giữa A,M chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, giữa M,N chỉ có điện trở thuần R=100 (, giữa N,B chỉ có tụ điện C . Biết điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A,M là 150 V,điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N,B là 200/3 V.Điện áp tức thời uAN và uMB lệch pha nhau (/2. Công suất tiêu thụ trên điện trở R là
A. 120 W.
B. 100 W.

C. 200 W.
D. 180 W.

Câu 38:
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image26.wmf]A

 và 
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 cách nhau 9,6 
[image: image28.wmf]cm

, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
[image: image29.wmf]P

 là một điểm cực tiểu giao thoa cách 
[image: image30.wmf]A

 và 
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 lần lượt là 
[image: image32.wmf]15 cm

, và 
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, giữa 
[image: image34.wmf]P

 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image35.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực đại khác, số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 9.

Câu 39:
Người ta cần tải đi một công suất 1000kW từ nhà máy điện về nơi tiêu thụ. Dùng 2 công tơ điện đặt ở biến áp tăng thế và ở đầu nơi tiêu thụ thì thấy số chỉ của chúng chênh lệch mỗi ngày đêm là 216 kWh. Hiệu suất truyền tải điện là
A. 99,1%.
B. 90%.
C. 97,84%.
D. 91%.

Câu 40:
Cho mạch điện như hình vẽ:uAB = 200
[image: image36.wmf]2
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t (V);
R= 100(; C = 10-4/((F).Cuộn dây có độ tự cảm L thay

đổi được. Xác định Độ tự cảm L để hệ số công suất của mạch
lớn nhất. Công suất tiêu thụ lúc đó bằng
A. L = 
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H;P = 200W.
B. L = 
[image: image39.wmf]1

2

π
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C. L = 
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D. L = 
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GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:
Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực f = F0cos2πft (với F0 và f không đổi, t tính bằng s). Tần số dao động cưỡng bức của vật là
A. f.
B. πf.
C. πft.
D. 0,5f.

Đáp án A

Vật dao động cưỡng bức sẽ có tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức.

Câu 2:
Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện qua mạch được tính bằng biểu thức
A. 
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Đáp án C

Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện tính thông qua biểu thức: 
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Câu 3:
Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ. Hệ thức đúng là
A. 
[image: image47.wmf].
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B. v = λf.
C. 
[image: image48.wmf].
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D. v = 2πλf.

Đáp án B

Công thức liên hệ tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng là: 
[image: image49.wmf]v.f
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Câu 4:
Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là q0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây được tính bằng biểu thức
A. I0 = 2ωq0.
B. I0 = 2ωq02.
C. I0 = q0/ω.
D. I0 = ωq0.

Đáp án D

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC được xác định theo biểu thức:
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Câu 5:
Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.


B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.

C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. 

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

Đáp án C

Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất cấu tạo của nguồn.

Câu 6:
Định luật bảo toàn nào sau đây không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân?
A. Định luật bảo toàn điện tích.
B. Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bảo toàn khối lượng.
D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Đáp án C

Trong phản ứng hạt nhân có 4 định luật bảo toàn:

+ Bảo toàn số khối.

+ Bảo toàn điện tích.

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần.

+Bảo toàn động lượng.

→ Không có định luật bảo toàn khối lượng.

Câu 7:
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, khối lượng vật nặng m = 0,05 kg dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật nặng có li độ 2 cm thì lực kéo về là
A. 4,0 N.
B. 0,10 N.
C. – 1,0 N.
D. – 0,01 N.

Đáp án D

f= - mgsin( = -mg
[image: image51.wmf]s
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Câu 8:
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ dao động thành phần là 5 cm và 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị sau.
A. 17 cm.
B. 13 cm.
C. 6 cm.
D. 7 cm.

Đáp án C

Biên độ dao động tổng hợp luôn thỏa mãn: 
[image: image52.wmf]1212
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→ Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị 6 cm.
Câu 9:
Hạt nhân 
[image: image53.wmf]35
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 có
A. 35 nuclôn.
B. 18 proton.
C. 35 nơtron.
D. 17 nơtron.

Đáp án A

Hạt nhân 
[image: image54.wmf]35
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Câu 10:
Gọi λch, λc, λl, λv lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng?
A. λl > λv > λc > λch.
B. λc > λl > λv > λch.
C. λch > λv > λl > λc.
D. λc > λv > λl > λch.

Đáp án D

Sắp xếp đúng theo thứ tự bước sóng giảm dần là cam → vàng → lục → chàm.

Câu 11:
Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ.
B. ngược hướng với đường sức từ.

C. nằm theo hướng của đường sức từ.
D. ngược hướng với lực từ.

Đáp án C
Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có phương tiếp tuyến với đường sức tại điểm ta xét và chiều trùng với chiều đường sức.

Câu 12:
Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được cung tròn 2 cm kể từ vị trí cân bằng là:
A. 0,25 s.
B. 1,5 s.
C. 0,5 s.
D. 0,75 s.

Đáp án D
  Vật chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm ( quỹ đạo của dao động dài 4cm. Thời gian để hòn bi đi được cung tròn 2 cm kể từ vị trí cân bằng chính là vật đi đúng 1 biên độ; 1 chu kỳ vật đi 4biên độ ( 1 biên độ vật đi trong  t=¼ T = ¼ .3=0,75 s
Câu 13:
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng m = 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì khối lượng m bằng
A. 800 g.
B. 50 g.
C. 200 g.
D. 100 g.

Đáp án B

+ Chu kì con lắc lò xo: 
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+ Xét tỉ lệ trong 2 trường hợp ta có: 
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Câu 14:
Theo thuyết lượng tử ánh sáng. Chọn phát biểu sai.
A. Năng lượng của photon không đổi khi truyền trong chân không.

B. Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

C. Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.

D. Photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.

Đáp án C

Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động và không tồn tạỉ ở trạng thái đứng yên.

Câu 15:
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 30 μH và tụ điện có điện dung C, mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100 m. Giá trị của C là
A. 93,8 pF.
B. 0,59nF.
C. 1,76pF.
D. 3,12µF.

Đáp án A

Áp dụng công thức tính bước sóng mạch chọn sóng thu được:
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Câu 16:
Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hiđro là r0. Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
A. 12r0.
B. 16r0.
C. 25r0.
D. 9r0.

Đáp án B

Theo mẫu nguyên tử Bo

+ Bán kính quỹ đạo O (n = 5) là: 
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+Bán kính quỹ đạo M (n = 3) là: 
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→ Khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính giảm bớt: 
[image: image60.wmf]000
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Câu 17:
Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là UMN. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là
A. qUMN.
B. q2UMN.
C. 
[image: image61.wmf]MN
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Đáp án A

Công lực điện trường làm di chuyển điện tích q từ điểm M đến N trong điện trường là:
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Câu 18:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phá ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 4,5 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng?
A. 5 bức xạ.
B. 6 bức xạ.
C. 3 bức xạ.
D. 4 bức xạ.

Đáp án B

 Ta có xs = k.
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(Giá trị k nguyên =(6,7,8,9,10,11) -vậy có 6 bậc k nguyên nên có 6 bức xạ cho vân sáng.
Câu 19:
Khi đặt điện áp 
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 (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là
A. 50π rad/s.
B. 50 rad/s.
C. 100π rad/s.
D. 100 rad/s.

Đáp án C

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở thì cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở có cùng tần số góc với điện áp → 
[image: image68.wmf]100 rad/s
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Câu 20:
Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30o và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là
A. 2,4.10-4 Wb.
B. 1,2.10-4 Wb.
C. 1,2.10-6 Wb.
D. 2,4.10-6 Wb.

Đáp án B

Áp dụng công thức tính từ thông gửi qua một khung dây phẳng: 


(=900-300=600 nên 
[image: image69.wmf](

)

44

BScos0,12.20.10cos601,2.10Wb

--

F=a=°=

.

Câu 21:
Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image70.wmf]2.

 Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 gam, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 
[image: image71.wmf]1010

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là
A. 10 m/s2.
B. 4 m/s2.
C. 2 m/s2.
D. 5 m/s2.

Đáp án A

+ Tần số góc dao động là: 
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+ Áp dụng công thức vuông pha cho vận tốc và gia tốc của vật tại một thời điểm ta có:
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Câu 22:
Một vật dao động điều hòa với v, a, ω, vmax, amax lần lượt là giá trị tức thời của vận tốc, giá trị tức thời của gia tốc, tần số góc của dao động, vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. Mối liên hệ nào sau đây không đúng?
A. 
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C. 
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Đáp án A

Ta có công thức : A2 = x2+
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 câu sai là A
Câu 23:
Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong r = 1,1 Ω nối mạch ngoài là một điện trở R = 4,9 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua nguồn.
A. 2.A.
B. 11.A.
C. 2,5.A.
D. 3,15.A.

Đáp án A

Áp dụng công thức định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn ta có:


[image: image82.wmf]E12

I2A

rR6

===

+

.

Câu 24:
Một mạch dao động gồm tụ có điện dung C = 125nF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 15(mA). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là
A. 12V.
B. 2,4V.
C. 0,96V.
D. 3V.

Đáp án B

+Ta có I0 =
[image: image83.wmf]w
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Câu 25:
Một chất phóng xạ có khối lượng ban đầu là 100 g và chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là
A. 87,5 g.
B. 12,5 g.
C. 6,25 g.
D. 93,75 g.

Đáp án C

khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là  m=
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Câu 26:
Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 9 cm, trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng cơ giống nhau, có bước sóng 0,9 cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với C, gần C nhất thì phải cách C một đoạn
A. 1,059 cm
B. 0,059 cm.
C. 1,024 cm.
D. 0,024 cm.

+ M và C đều thuộc đường trung trực, để M dao động cùng pha với C ta có:


[image: image86.wmf]C

M

MC

2d

2d

k2ddk

p

p

-=pÛ-=l

ll

 (
[image: image87.wmf]k

Î

¢

) → Để M gần C nhất → 
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+ TH1: 
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+ TH2: 
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+ So sánh trong 2 trường hợp ta thấy MC trong trường hợp 1 nhỏ hơn tức là gần C nhất.

Câu 27:
Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa theo thời gian như hình vẽ. Nhận định nào sau đây đúng.

A. Vị trí 2 li độ âm.

B. Vị trí 1 li độ có thể âm hoặc dương.

C. Vị trí 4 gia tốc dương.


D. Vị trí 3 gia tốc âm.

Đáp án A

Vị trí 2: v = 0 ở vị trí biên; đang chuyển động theo chiều dương ( vật ở vị trí biên âm x = -A
Câu 28:
Một con lắc lò xo có m = 200g dao động điều hoà theo nằm ngang. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
[image: image94.wmf]l

o=30cm; Lấy g =10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Cơ năng dao động của vật là
A. 1,5J.
B. 0,1J.
C. 0,08J.
D. 0,02J.

Đáp án C

Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không vật đang ở biên ( Fmax=k(0,3-0,28)=2N độ cứng k = 100N/m, khi treo ta tính độ dãn ở VTCB 
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[image: image96.wmf]0
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 =0,02+0,02=0,04m. Cơ năng dao động của vật làW = ½ kA2=0,5.100.0,042=0,08J
Câu 29:
Hạt nhân 
[image: image97.wmf]210

84

Po

 phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g 
[image: image98.wmf]210
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. Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là
A. 0,010 g.
B. 0,190 g.
C. 0,175 g.
D. 0,950 g.

Đáp án B 
Phương trình phản ứng : 
[image: image99.wmf]210206
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+ Số mol của Po ban đầu là: 
[image: image100.wmf]0
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+ Sau 600 ngày số mol Po đã bị phóng xạ là 
[image: image101.wmf]t
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+ Số mol Po bị phóng xạ cũng chính là số mol X được tạo thành


[image: image102.wmf]44
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Câu 30:
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe S1, S2 là 0,5 mm. Màn E đặt sau hai khe S1S2 và song song với S1S2 cách S1S2 là 1,5 m. Ánh sáng thí nghiệm có dải bước sóng 0,41 μm ≤ λ ≤ 0,62 μm. Tại M trên màn E cách vân sáng trắng 11 mm, bức xạ cho vân sáng với bước sóng ngắn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,52 μm.
B. 0,42 μm.
C. 0,45 μm.
D. 0,61 μm.

Đáp án C

+ Vị trí cho vân sáng trên màn 
[image: image103.wmf]M
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+ Với khoảng giá trị của bước sóng 
[image: image104.wmf]{
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+ Bước sóng ngắn nhất ứng với k lớn nhất 
[image: image105.wmf]k80,458m
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Câu 31:
Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX= 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là
A. Y, X, Z.
B. X, Y, Z.
C. Z, X, Y.
D. Y, Z, X.

Đáp án A

So sánh năng lượng liên kết riêng ta có: 
[image: image106.wmf]ZXY
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(Do tử càng lớn, mẫu càng nhỏ → phân số càng lớn và ngược lại).

→ Thứ tự bền vững giảm dần Y, X, Z.

Câu 32:
Một con lắc đơn có chiểu dài dây treo 1,69 m dao động tại nơi có g = 9,61 m/s2. Từ vị trí cân bằng đưa vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ cho con lắc dao động. Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là

A. 4,03 m/s.
B. 4,22 m/s.
C. 5,97 m/s.
D. 5,70 m/s.

Đáp án A

Bảo toàn cơ năng, ta có:  
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Câu 33:
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát ℓà 2 m. Trên màn quan sát, người ta đếm được 5 vân sáng liên tiếp cách nhau 1cm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này ℓà
A. 0,5 µm.
B. 0,7 µm.
C. 0,4 µm.
D. 0,625 µm.

Đáp án D

5 vân sáng liên tiếp cách nhau 1cm=10mm ( 4i=10mm( i=2,5mm . Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là ( =
[image: image108.wmf]ai
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Câu 34:
Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: 
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 Hỏi khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là bao nhiêu?
A. 
[image: image111.wmf]0,2228 m

m

.
B. 
[image: image112.wmf]0,2818 m

m

.
C. 
[image: image113.wmf]0,1281 m

m

.
D. 0,1218(m.

Đáp án D

khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L(n=2) về quỹ đạo K(n=1) thì nó phát ra một phôtôn bước sóng là

(=
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Câu 35:
Một vật dao động điều hoà, tính từ vị trí động năng bằng thế năng thì sau một khoảng thời gian 0,5(s) thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật là:
A. 1 Hz.
B. 0,5 Hz.
C. 5 Hz.
D. 2 Hz.

Đáp án B

vị trí động năng bằng thế năng là W =Wđ +Wt= 2Wt( ½ kA2=2. ½ kx2 ( x =
[image: image116.wmf]2
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khoảng thời gian đi từ x1 =
[image: image117.wmf]2
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 đến x2 =
[image: image118.wmf]2
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 là t =T/8+T/8=T/4 theo bài T/4=0,5 chu kỳ T=2s tính tần số f=0,5Hz

Câu 36:
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2/( (H), tụ điện có điện dung C = 100/( μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 200
[image: image119.wmf]2

 cos100(t(V). Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện trở R là

A. P = 160W
B. P = 224W
C. P = 200W
D. P = 144W

Đáp án A

Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại không có cộng hưởng và R+r =
[image: image120.wmf]LC
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Câu 37:
Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 4 điểm theo thứ tự A,M,N và B . Giữa A,M chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, giữa M,N chỉ có điện trở thuần R=100 (, giữa N,B chỉ có tụ điện C . Biết điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A,M là 150 V,điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N,B là 200/3 V.Điện áp tức thời uAN và uMB lệch pha nhau (/2. Công suất tiêu thụ trên điện trở R là

A. 120 W.
B. 100 W.

C. 200 W.
D. 180 W.

Đáp án B

                                                            Ta có : UL =150V, UC =200/3 V ; tam giác vuông tại O ta có :

                                                               UR2= UL. UC( UR =
[image: image122.wmf]150.200/3

=100V
                                                                  Công suất tiêu thụ trên điện trở R: P= UR2/R =1002/100=100W

Câu 38:
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp đặt tại 
[image: image123.wmf]A

 và 
[image: image124.wmf]B

 cách nhau 9,6 
[image: image125.wmf]cm

, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Ở mặt chất lỏng, 
[image: image126.wmf]P

 là một điểm cực tiểu giao thoa cách 
[image: image127.wmf]A

 và 
[image: image128.wmf]B

 lần lượt là 
[image: image129.wmf]15 cm

, và 
[image: image130.wmf]20 cm

, giữa 
[image: image131.wmf]P

 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image132.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực đại khác, số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 9.

Đáp án D

Giữa 
[image: image133.wmf]P

 và đường trung trực của đoạn thẳng 
[image: image134.wmf]AB

 có hai vân giao thoa cực đại khác , P cực tiẻu giao thoa P nằm trên đường cực tiểu ứng với k=2 ta có d2-d1=(k+0,5)( ( (=(20-15)/2,5=2.

Tỉ số AB/(=9,6/2=4,8 ; số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là 4.2+1=9 điểm
Câu 39:
Người ta cần tải đi một công suất 1000kW từ nhà máy điện về nơi tiêu thụ. Dùng 2 công tơ điện đặt ở biến áp tăng thế và ở đầu nơi tiêu thụ thì thấy số chỉ của chúng chênh lệch mỗi ngày đêm là 216 kWh. Hiệu suất truyền tải điện là
A. 99,1%.
B. 90%.
C. 97,84%.
D. 91%.

Đáp án A

số chỉ của công tơ chênh lệch mỗi ngày đêm là 216 kWh suy ra công suất hao phí Php= 216 kWh/24h =9 kW

 Hiệu suất truyền tải điện là: H= 
[image: image135.wmf]haophi
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Câu 40:
Cho mạch điện như hình vẽ:uAB = 200
[image: image136.wmf]2
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t (V);

R= 100(; C = 10-4/((F).Cuộn dây có độ tự cảm L thay

đổi được. Xác định Độ tự cảm L để hệ số công suất của mạch

lớn nhất. Công suất tiêu thụ lúc đó bằng
A. L = 
[image: image138.wmf]π
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2

π

H; P = 240W.

C. L = 
[image: image140.wmf]π
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D. L = 
[image: image141.wmf]π
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Đáp án D

Ta có U=200V, R =100 ( ; ZC = 100 (  khi cos( =1 ( (=0 ( u,i cùng pha có hiện tượng cộng hưởng trong mạch( ZL = ZC =100 ( ( L = 1/ ( (H) và Pmax = 
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